[bookmark: _GoBack]DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC
	STT
	Tên môn
	Số tiết
	Lý thuyết
	Thực hành
	Học phòng máy
	Học khu lý thuyết

	1
	Lập trình Windows
	75 tiết
	45
	30
	
	

	2
	Thiế kế Web
	75 tiết
	45
	30
	
	

	3
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	90 tiết
	30
	60
	
	x

	4
	Chuyên đề Java
	60 tiết
	30
	30
	
	

	5
	Lập trình ASP
	90 tiết
	30
	60
	
	

	6
	Lập trình PHP
	105 tiết
	45
	60
	
	

	7
	XML
	45 tiết
	15
	30
	
	

	8
	Công nghệ phần mềm
	45 tiết
	45 
	0
	
	

	9
	Lập trình trên thiết bị di động
	45 tiết
	15
	30
	
	X (Lý thuyết học khu lý thuyết)

	10
	Lập trình nhúng
	60 tiết
	30
	30
	
	X (Lý thuyết học khu lý thuyết)

	11
	Lập trình ASP.NET 1
	4(3,1,7)
	45
	30
	
	

	12
	Lập trình ASP.Net 2
	75 tiết
	45
	30
	
	

	13
	Lập trình JSP 1
	105 tiết
	45
	60
	
	

	14
	Lập trình PHP 1
	105 tiết
	45
	60
	
	

	15
	Lập trình PHP 2
	90 tiết
	30
	60
	
	

	16
	Lập trình JSP 2
	90 tiết
	30
	60
	
	

	17
	Công nghệ và dịch vụ web
	60 tiết
	30
	30
	
	X

	18
	Đồ án Lập trình web
	45 tiết
	15
	30
	
	

	19
	Lập trình Windows
	75 tiết
	45
	30
	
	17T4 (9+3)

	20
	Lập trình hướng đối tượng
	60 tiết
	30
	30
	
	



